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FA2SS - Bộ chuyển mặt bích 
 

Phạm vi kích thước: DN25 đến DN300 

Áp suất làm việc của mặt bích: PN10/16, Class150, Class300, Table D/E 

Vật liệu: Thép carbon, thép không gỉ 

Kích thước rãnh cuộn: Theo tiêu chuẩn ANSI/AWWA C606 

Bề mặt hoàn thiện: Mạ kẽm 

Cách đặt hàng: Vui lòng chỉ rõ mã sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẶT BÍCH 

Mã sản phẩm  

(Theo vật liệu) 

Kích cỡ ống 

danh định 
L D WT. 

304SS 316SS NPS mm mm mm kg 

FA2SS304-025 FA2SS316-025 1" DN25 65±2.3 33.4  

FA2SS304-032 FA2SS316-032 11/4" DN32 65±2.3 42.2  

FA2SS304-040 FA2SS316-040 11/2" DN40 65±2.3 48.3  

FA2SS304-050 FA2SS316-050 2" DN50 65±2.3 60.3 3.15 

FA2SS304-065 FA2SS316-065 21/2" DN65 65±2.3 73(76) 3.64 

FA2SS304-080 FA2SS316-080 3" DN80 76±2.3 88.9 4.4 

FA2SS304-100 FA2SS316-100 4" DN100 76±2.3 114.3 4.99 

FA2SS304-125 FA2SS316-125 5" DN125 76±2.3 141.3(139.7) 6.72 

FA2SS304-150 FA2SS316-150 6" DN150 90±2.7 168.3(165.1) 8.35 

FA2SS304-200 FA2SS316-200 8" DN200 102±2.7 219.1 11.9 

FA2SS304-250 FA2SS316-250 10" DN250 120.5±2.7 273.0 17.2 

FA2SS304-300 FA2SS316-300 12" DN300 120.5±2.7 323.9 22.5 

 


